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KHAI THÁC LIÊN MÔN HÌNH HỌC HỌA HÌNH – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC
BIỂU DIỄN BẰNG SƠ ĐỒ KHỐI CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG BÀI TOÁN VỊ TRÍ

Lê Thị Thanh Hằng1, Đỗ Việt Anh2

Tóm tắt. Dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học nhằm hình thành và phát triển ở học sinh
những năng lực cần thiết trong đó có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết có hiệu quả các
tình huống thực tiễn. Thông qua dạy học tích hợp, học sinh có thể vận dụng kiến thức để giải quyết
các bài tập hàng ngày, đặt cơ sở nền móng cho quá trình học tập tiếp theo; cao hơn là có thể vận
dụng để giải quyết những tình huống có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Bài báo này, tác giả
khai thác liên môn Hình học họa hình - Công nghệ thông tin vào dạy học biểu diễn bằng sơ đồ
khối các thuật toán cơ bản trong bài toán vị trí.

Từ khóa: Hình học họa hình, công nghệ thông tin, dạy học tích hợp.

1. Đặt vấn đề

Môn Toán và môn Tin học đều có chung mục tiêu là bồi dưỡng và phát triển tư duy thuật toán
cho người học. Vì vậy trong quá trình dạy học, nếu giáo viên khai thác tốt các kiến thức liên môn
giữa hai môn học này sẽ tạo cơ hội cho người học biết vận dụng các kiến thức toán học để xây
dựng thuật toán giải quyết một số bài toán trong tin học, trong thực tiễn hướng tới sự tự động hóa;
qua đó đạt được mục tiêu kép: Vừa phát triển được tư duy thuật toán cho người học, đồng thời hình
thành và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Đây cũng chính là một trong những
mục tiêu quan trọng mà giáo dục đang hướng tới. Chính vì vậy khi dạy toán, chúng ta cần trình
bày kiến thức toán lồng ghép trong những tình huống hay bối cảnh liên kết với các môn học khác
và trong các lĩnh vực khác. Có như vậy sau khi ra trường các em mới không bỡ ngỡ khi tiếp xúc
với những vấn đề phức tạp tổng hợp đặt ra trong cuộc sống. Do vậy dạy học toán theo hướng tích
hợp với các môn học và lĩnh vực khác là cần thiết và có ý nghĩa. Bài viết này trình bày việc khai
thác liên môn Hình học Họa hình – Công nghệ thông tin qua việc dạy thuật toán giải bài toán vị
trí kết hợp biểu diễn sơ đồ khối các thuật toán đó.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, tri thức của loài người
đang gia tăng nhanh chóng. Không những thông tin ngày càng nhiều mà với sự phát triển của các
phương tiện công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều cơ hội để mỗi người dễ dàng tiếp cận các
thông tin mới nhất. Trong bối cảnh ấy nên xem lại chức năng truyền thống của người giáo viên là
truyền đạt kiến thức, đặc biệt là những kiến thức của từng môn khoa học riêng rẽ. Giáo viên phải
biết dạy tích hợp các khoa học, dạy cho học sinh cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, đặc
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biệt là biết vận dụng các kiến thức học được trong việc xử lý các tình huống của đời sống thực
tế [1].

Trong các môn học trong nhà trường, môn Toán là môn học nền tảng. Kiến thức toán học
thường là kiến thức nền tảng, cơ sở cho các môn học khác. Tư duy và cách giải quyết vấn đề trong
toán học chính là các kỹ năng cần thiết không chỉ cho môn Toán mà còn cho cả các môn học và
lĩnh vực khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, do giáo viên chưa nhận thức rõ được mối quan hệ chặt
chẽ giữa Toán học và các môn học khác cũng như với lĩnh vực khác trong cuộc sống nên môn
Toán thường được dạy một cách độc lập trong nhà trường. Chính vì vậy, hầu hết học sinh sau khi
rời ghế nhà trường đều không nắm rõ được vai trò của Toán học đối với xã hội hiện đại. Nói cách
khác, học sinh không đủ kinh nghiệm và sự tự tin để ứng dụng những kiến thức toán học đã được
trang bị trong nhà trường để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Khi đó, học sinh cần
sử dụng tổng hợp các kiến thức của toán học và các môn học khác, các lĩnh vực khác chứ không
chỉ là kiến thức của từng môn học riêng lẻ. Nếu không sử dụng những kĩ năng, kĩ thuật và tư duy
toán học như lý thuyết độ đo, lý thuyết mô hình hóa hay suy luận logic thì chung ta không thể giải
quyết được các vấn đề nêu trên. Tuy vậy nếu chỉ sử dụng riêng lẻ những kiến thức toán học, chúng
ta cũng không thể vượt qua những thách thức này. Để trả lời cho những câu hỏi này, đồi hỏi chúng
ta phải huy động kiến thức, kĩ năng và sự hiểu biết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, để
giải quyết vấn đề về xây dựng, ta cần sử dụng các kiến thức về Toán học, Tin học, Địa chất, Sức
bền vật liệu. . .

Dạy học toán theo hướng tích hợp đang trở thành xu hướng mới ở một số nước trên thế giới.
Tại Anh, từ năm 2007, chương trình môn toán đã khuyến khích dạy học tích hợp bằng cách đưa ra
yêu cầu bắt buộc GV cần tạo cho học sinh những cơ hội để “làm việc với những vấn đề nảy sinh từ
những môn học khác và từ những tình huống ngoài phạm vi nhà trường” [8]. Ở Mỹ, từ năm 2013
đã xuất hiện hình thức dạy học tích hợp có tên STEM (Là sự kết hợp 4 chữ cái đầu của các môn
học: Science (Khoa học); Technology (Công nghệ); Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán
học). Bốn môn học này được coi là “chìa khóa quyết định cho sự phát triển nền công nghiệp” của
những nước phát triển cũng như những nước đang phát triển trên toàn thế giới, và do đó cần phải
dạy theo hướng tích hợp [8]. Ở Việt Nam, đề án đổi mới căn bản và toàn diện của Bộ GD&DT
cũng khuyens khích dạy học tích hợp thông qua quan điểm cho rằng cần “thiết kế nội dung giáo
dục phổ thông theo hướng tích hợp cao các môn học ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp
học trên [12].

Ở nhiều nước, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong Giáo dục (GD) và dạy học (DH) sẽ
giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên ý
nghĩa hơn đối với học sinh so với việc các môn học, các mặt GD được thực hiện riêng rẽ. Tích hợp
là một trong những quan điểm GD nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những
người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại. Nhiều
nước trong khu vực Châu Á và trên thế giới đã thực hiện quan điểm tích hợp trong DH và cho rằng
quan điểm này đã đem lại hiệu quả nhất định [2].

1.1. Tích hợp và dạy học tích hợp

Tích hợp là khái niệm rộng, không chỉ dùng trong lĩnh vực lí luận dạy học. Tích hợp (tiếng
Anh, tiếng Đức: Integration) có nguồn gốc từ tiếng La tinh: Integration với nghĩa là xác lập cái
chung, cái toàn thể, cái thống nhất trên cơ sở những bộ phận riêng lẻ. Theo từ điển Anh -Anh
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(Oxford Advanced Learner’s Dictionary), từ Intergrate có nghĩa là kết hợp những phần, những bộ
phận với nhau trong một tổng thể. Những phần, những bộ phận này có thể khác nhau nhưng tích
hợp với nhau.

Trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khái niệm tích hợp xuất hiện từ thời kì khai sáng, dùng để
chỉ một quan niệm GD toàn diện con người, chống lại hiện tượng làm cho con người phát triển
thiếu hài hòa, cân đối. Tích hợp còn có nghĩa là thành lập một loại hình nhà trường mới, bao gồm
các thuộc tính trội của các loại hình nhà trường vốn có.

Dạy học tích hợp: Là định hướng dạy học giúp cho người học phát triển khả năng huy động
tổng hợp kiến thức, kỹ năng, . . . thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn
đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn
luyện kỹ năng; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề.

Mục tiêu dạy học tích hợp: Hình thành, phát triển năng lực học sinh, nhất là năng lực giải quyết
các vấn đề thực tiễn; Tạo mối quan hệ giữa các môn học với nhau và với kiến thức thực tiễn; Tránh
trùng lặp về nội dung thuộc các môn học khác nhau.

Như vậy có thể thấy rõ: Tích hợp là tư tưởng, là nguyên tắc, là quan điểm hiện đại trong GD.
Tư tưởng tích hợp bắt nguồn từ cơ sở khoa học và đời sống. Mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống
bao giờ cũng là những tình huống tích hợp. Không thể giải quyết một vấn đề và nhiệm vụ nào của
lí luận và thực tiễn mà lại không sử dụng tổng hợp và phối hợp kinh nghiệm kĩ năng đa ngành của
nhiều lĩnh vực khác nhau. Tích hợp trong nhà trường sẽ giúp người học lĩnh hội tri thức một cách
thông minh và vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng, phương pháp của khối lượng tri thức toàn
diện, hài hòa và hợp lí trong giải quyết các tình huống khác nhau và mới mẻ trong cuộc sống hiện
đại [11].

Quan điểm về mô hình dạy học tích hợp:

1. Tích hợp trong nội bộ môn học: tìm kiếm sự kết nối giữa các nội dung, chủ đề; hình thành
các chủ đề mới gắn liền với thực tiễn dựa trên các chủ đề, nội dung đã có;

2. Tích hợp đa môn: một chủ đề có thể xem xét trong nhiều môn học khác nhau;

3. Tích hợp liên môn: phối hợp sự đóng góp của nhiều môn học để nghiên cứu và giải quyết
một tình huống;

4. Tích hợp xuyên môn: tìm cách phát triển ở học sinh những kỹ năng xuyên môn có tính chất
chung và áp dụng được ở mọi nơi.

Dạy học theo chủ đề liên môn

Loại 1: Chủ đề được đề cập trong nhiều môn học;

Loại 2: Chủ đề trong thực tiễn liên quan tới kiến thức, kỹ năng của nhiều môn học;

Loại 3: Chủ đề trong một môn học kết hợp với các môn học khác theo nghĩa công cụ (kết
hợp với Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Ngôn ngữ...)

1.2. Tổ chức giờ dạy vận dụng kiến thức liên môn

Tổ chức giờ học trên lớp là tiến trình thực thi bản kế hoạch phối hợp hữu cơ hoạt động của giáo
viên và học sinh theo một cơ cấu sư phạm hợp lí, khoa học, trong đó giáo viên giữ vai trò, chức
năng tổ chức, hướng dẫn, định hướng chứ không phải truyền thụ áp đặt một chiều. Người học được
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đặt vào vị trí trung tâm của quá trình tiếp nhận, đóng vai trò chủ thể cảm thụ, nhận thức thẩm mĩ,
trực tiếp tiến hành hoạt động tiếp cận, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức.

Tổ chức hoạt động đọc hiểu vận dụng kiến thức liên môn trên lớp, giáo viên phải chú trọng
mối quan hệ giữa người học và nội dung dạy học, phải coi đây là mối quan hệ cơ bản, quan trọng
nhất trong cơ chế giờ học.

Tổ chức chủ đề tích hợp liên môn tuyệt đối không cho người học biết trước hệ thống câu hỏi
và nội dung kiến thức mà chúng ta chỉ thông báo chủ đề dạy học để các em tự tìm tòi, khám phá
nội dung liên quan.

1.3. Phương pháp

Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy
theo từng môn học mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận hay là toàn
phần (Phần nội dung bài học, phần bài tập hay là tổng kết toàn bài...) Khi tích hợp giáo viên cần sử
dụng ngôn từ kết nối sao cho logic và hài hòa .... từ đó giáo dục và rèn kĩ năng sống, giá trị sống
cho người học [10].

Để nâng cao hiệu quả của môn học tích hợp, giáo viên có thể sử dụng một số phương pháp
để dạy học tích hợp như sau: Dạy học theo dự án; Phương pháp trực quan; Phương pháp thực địa;
Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề; Phương pháp khăn trải bàn...

Trong các phương pháp trên, chúng ta thường sử dụng phương pháp thứ tư đó là: Phương pháp
dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề là phương pháp
dạy học trong đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển người học phát hiện vấn đề,
hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri
thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của phương
pháp dạy học đặt và giải quyết vấn là “tình huống gợi vấn đề” vì “Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện
tình huống có vấn đề”.

1.4. Khai thác liên môn Hình học họa hình - Công nghệ thông tin vào dạy học biểu diễn
thuật toán bài toán vị trí bằng sơ đồ khối

Chúng tôi xác định những bài toán về vị trí trong học phần Hình học Họa hình gồm hai bài
toán cơ bản sau:

- Bài toán 1: Xác định giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng
- Bài toán 2: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
Kế thừa kiến thức của Hình học Euclide, thuật toán giải Bài toán 1 và Bài toán 2 như sau:
Thuật toán 1 (Hình 1)
Bước 1. Xác định mặt phẳng phụ trợ (R) qua đường thẳng d (Chú ý: Mặt phẳng phụ trợ (R)

được chọn là mặt phẳng chiếu);
Bước 2. Xác định giao tuyến phụ g = (R) ∩ (P );

Bước 3. Xác định I = d ∩ g; I = d ∩ (P ).

Ví dụ minh họa: Xác định giao điểm I của đường thẳng d(d1, d2) và mặt phẳng (P ) trong mỗi
trường hợp sau [5]:

(a) (P ) = (a× b) (b) (P ) = (a//b) (c) (P ) = (V1P, V2P )

Lời giải và đồ thức minh họa được thể hiện trên Hình 2.
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Hình 1. Sơ đồ mô tả thuật toán 1

Giảng viên tổ chức cho sinh viên thảo luận, tự đề xuất thuật toán cũng như minh họa trên đồ
thức. Sau đó giảng viên đưa ra kết luận từ những ý kiến đề xuất của sinh viên. Thuật toán giải các
trường hợp như sau:

Bước 1. Xác định mặt phẳng chiếu đứng (R) chứa đường thẳng d, có g1 trùng d1;
Bước 2. Xác định các giao điểm 1, 2 của a, b với (R) có 11 = d1 ∩ a1, 21 = d1 ∩ b1

Bước 3. Xác định g2 = 1222; I2 = d2 ∩ g2.
Ta được I là giao điểm cần tìm (Hình 2).
Nêu chú ý cho người học những điểm cần lưu ý giữa trường hợp mặt phẳng cho bởi vết và mặt

phẳng cho bởi các trường hợp còn lại.
Từ kinh nghiệm dạy thực tế, một trong những khó khăn thường gặp của người học đối với dạng

toán này là: Khi gắn đường thẳng d vào mặt phẳng phụ trợ chiếu (R), lúc này một hình chiếu của
giao tuyến phụ đã biết, nhưng tới đây người học lúng túng không biết cách xác định hình chiếu
còn lại.

Với trường hợp mặt phẳng được xác định bởi hai đường thẳng a và b, nếu điểm 11 thuộc a1, để
xác định điểm 12, ta phải dóng từ 11 xuống đường a2 (tương tự đối với việc xác định điểm 22).

Trường hợp mặt phẳng được xác định bởi hai vết V1P và V2P, nếu điểm 11 thuộc V1P, để xác
định điểm 12, thay vì dóng xuống trục x (vì x là hình chiếu bằng của V1P ) thì thường người học
lại dóng xuống V2P. Đây là sai lầm phổ biến của người học mà giáo viên cần chú ý khắc phục cho
người học.
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Hình 2. Lời giải và đồ thức minh họa

Thuật toán 2
Bài toán 2 có rất nhiều cách giải khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, để vận

dụng quy trình thuật toán đã phát biểu trong bài toán 1, bài toán xác định giao tuyến g của hai mặt
phẳng (P ) và (Q) được thực hiện theo các bước sau:

Hình 3. Sơ đồ mô tả thuật toán 2 Hình 4.
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Bước 1: Chọn 2 đường thẳng phân biệt a, b trên mặt phẳng (Q);

Bước 2: Vận dụng quy trình thuật toán trong Bài toán 1 để xác định I = a∩(P ) và K = b∩(P );

Bước 3: g = IK = (P ) ∩ (Q).

Ví dụ minh họa: Xác định giao tuyến g của mặt phẳng (ABC) = (A1B1C1, A2B2C2) và mặt
phẳng (P ) = (V1P, V2P ) [5].

Lời giải được thể hiện trên đồ thức (Hình 4)

2. Kết luận

Dạy học tích hợp, liên môn thuộc về nội dung dạy học chứ không phải là phương pháp dạy
học. Các kiến thức Hình học họa hình đều được xây dựng xuất phát từ các vấn đề thực tế, liên hệ
mật thiết và là cơ sở để người học đọc hiểu và thiết kế các bản vẽ kỹ thuật. Ẩn tàng trong lời giải
các bài toán Hình học họa hình là các quy trình thuật toán hoặc tựa thuật toán, do vậy nếu trong
quá trình dạy học Hình học họa hình, giảng viên biết chọn lựa ra và lồng ghép hợp lý các kiến thức
của Công nghệ thông tin sẽ giúp người học thấy được mối liên hệ mật thiết về kiến thức giữa các
môn học, biết sử dụng tổng hợp kiến thức được học trong nhà trường để giải quyết những vấn đề
khác nhau trong cuộc sống.
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ABSTRACT
Exploiting horizontal geometics - information technology into learning performance

with the chart of basic algorithms in position exercises

Integrated teaching is a teaching perspective that aims to form and develop in students the
necessary competencies including the ability to apply knowledge to effectively solve practical
situations. Through integrated teaching, students can apply their knowledge to solve daily
assignments, laying the foundations for the next learning process; higher than can be applied
to solve meaningful situations in everyday life. This paper, the author exploits interdisciplinary
geometry geometry - information technology in teaching representation by block diagram of basic
algorithms in position problems.

Keywords: Graphic geometry, information technology, integrated teaching.

81


	Bia3-2020.pdf (p.1)
	ML3-2020.pdf (p.2-3)
	LTTHang.pdf (p.4-11)

